
TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1827217503 01BS/D18B Lê Văn Thái 15/03/1989 D18QTHB3 2.00 2.00 2.00  TB Quảng Nam

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2120524661 01BS/D21 Lê Thị Minh Thảo 16/10/1993 D21YDH 3.00 3.65 3.33  G Khánh Hòa

2 2126261387 02BS/D21 Mai Thị Thanh Thanh 14/03/1991 D21KDN 1.65 4.00 2.83  K Đà Nẵng

3 2127711758 03BS/D21B Trần Hậu 05/04/1991 D21DLKB 2.33 3.33 2.83  K Đà Nẵng

4 2126711761 04BS/D21B Phan Thị Uyên Nhi 02/09/1993 D21DLKB 2.33 2.33 2.33  TB Quảng trị

5 2127261695 05BS/D21B Hồ Ngọc Anh 10/08/1992 D21KDNB 2.65 2.65 2.65  K Quảng Bình

6 2126261702 06BS/D21B Ngô Thị Miên Hà 14/07/1993 D21KDNB 2.33 2.00 2.17  TB Đà Nẵng

7 1810214477 07BS/D21B Lê Thị Hoàng Lý 06/10/1994 D21KDNB 2.00 3.00 2.50  K Đà Nẵng

8 2126261751 08BS/D21B Tăng Thị Hiền Vi 01/04/1991 D21KDNB 2.00 2.65 2.33  TB Đà Nẵng

9 2126211597 09BS/D21B Huỳnh Thùy Hồng Ân 18/01/1991 D21QTHB 2.00 2.00 2.00  TB Đà Nẵng

10 2127211609 10BS/D21B Phạm Văn Hoàng Khuê 01/06/1993 D21QTHB 2.00 2.00 2.00  TB Đà Nẵng

11 2126211626 11BS/D21B Huỳnh Cao Huyền Trâm 16/10/1992 D21QTHB 2.33 1.65 2.00  TB Đà Nẵng

12 1811115932 12BS/D21B Phan Hồng Sang 13/11/1994 D21TPM B 2.33 2.00 2.17  TB Đà Nẵng

13 2127521781 13BS/D21B Phan Tấn Hiếu Hiền 20/12/1993 D21YDH B 2.65 1.65 2.15  TB Dak Lak

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1910518625 01BS/D22 Trương Thị Quỳnh Như 02/11/1994 D22YDD 2.00 2.65 2.33  TB TT Huế

2 1810213930 02BS/D22 Hoàng Thị Thu Hà 17/09/1994 D22KDN 2.00 2.33 2.17  TB Đà Nẵng

3 171325922 03BS/D22 Nguyễn Thị Hậu 06/09/1993 D22KDN 2.00 4.00 3.00  K Quảng Nam

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1810624690 01BS/K20 Hồ Thị Thu Thảo 02/10/1993 K20KMT 1.65 2.33 2.00  TB Đà Nẵng
Miễn 

1,2,3

2 1810224635 02BS/K20 Nguyễn Lê Linh Tùng 20/03/1993 K20PSU_DLH 2.33 2.33 2.33  TB Đà Nẵng

ĐÃ HOÀN THÀNH HAI HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI HỆ LIÊN THÔNG

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA D18B, D21, D22, K20, K21, K22 HỆ LIÊN THÔNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GCN HOÀN THÀNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2017

HỌ VÀ TÊN

D21 - Liên thông

D22 - Liên thông

HỌ VÀ TÊN

K20 - Liên thông

D18 - Liên thông

HỌ VÀ TÊN

HỌ VÀ TÊN
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TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ
HỌ VÀ TÊN

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1811416503 002TC/K21 Nguyễn Văn Linh 01/10/1994 K21KDN 2.33 2.00 2.17  TB Quảng Bình
Miễn 

1,2,3

2 2227171796 003TC/K21 Ngô Nhật Tiến 05/02/1993 K21EĐT 4.00 4.00 4.00  XS Đà Nẵng
Miễn 

1,2,3

3 1911117156 004TC/K21 Dương Quốc Nguyện 15/07/1994 K21CMU_TPM 2.00 2.33 2.17  TB Đà Nẵng

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1910628648 01TC/K22 Trần Quỳnh Dung 09/10/1995 K22KMT 1.00 3.33 2.17  TB Quảng Nam
Miễn 

1,2,3

2 1810315813 02TC/K22 Nguyễn Thiên Lý 28/01/1988 K22NAB 1.00 3.33 2.17  TB Đà Nẵng
Miễn 

1,2,3

3 1810315811 03TC/K22 Phạm Ngọc Đài Trang 19/07/1994 K22NAB 2.33 2.00 2.17  TB Quảng Nam
Miễn 

1,2,4

4 171325887 07TC/K22 Ngô Thị Bích Diệp 20/04/1993 K22NAD 2.65 2.33 2.49  TB Quảng Nam
Miễn 

1,2,5

5 1811625816 08TC/K22 Lê Phú Hoàng 08/10/1993 K22KMT 3.00 2.33 2.67  K Quảng Bình
Miễn 

1,2,6

6 1811214497 09TC/K22 Đoàn Thị Hải Tân 03/06/1994 K22KDN 1.65 3.00 2.33  TB Quảng Trị
Miễn 

1,2,7

7 1910717210 04TC/K22 Nguyễn Thị Thu Hà 02/11/1994 K22QTH 2.33 2.65 2.49  TB Đà Nẵng

8 1910717248 05TC/K22 Nguyễn Thị Thanh Vân 02/10/1995 K22QTH 3.65 3.65 3.65  XS Đà Nẵng

9 1910418676 06TC/K22 Nguyễn Thị Thùy Anh 22/03/1994 K22CMU-TPM 3.33 2.00 2.67  K Đà Nẵng

Tổng số:  31 Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÓ HIỆU TRƯỞNG

K22 - Liên thông

HỌ VÀ TÊN

K21 - Liên thông

ThS. Lê Đức Trọng PGS.TS. Lê Đức Toàn

HỌ VÀ TÊN

PHÒNG KHTC

Đoàn Nguyễn Thiệu Cầm

P. ĐÀO TẠO ĐH & SĐH

TS. Nguyễn Phi Sơn
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